	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 1520/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày  05  tháng 5  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phòng, chống tham nhũng 

áp dụng chung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 155/TTr-VP ngày 28 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phòng, chống tham nhũng áp dụng chung tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm:

1. Đăng tải công khai Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình; tổ chức niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương trực thuộc. Đồng thời công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo lựa chọn của tổ chức, cá nhân được quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Điều 3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, phối hợp với  Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kết nối với trang thông tin điện tử (nếu có) của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để công khai Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này.

Điều 4. Bưu điện tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo lựa chọn của tổ chức, cá nhân; chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Thanh tra Chính phủ;

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH QB;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                           Đã ký

Nguyễn Tiến Hoàng




DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ÁP DỤNG CHUNG 

TRÊN ĐỊA BÀN CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /       /2017 

của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

	STT
	Tên TTHC
	Số hiệu, ngày ký quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh 

	
	
	

	A
	Thủ tục hành chính áp dụng tại cấp tỉnh
	

	I
	Lĩnh vực khiếu nại
	

	1
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
	Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	2
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
	

	II
	Lĩnh vực tố cáo
	

	1
	Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
	Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	III
	Lĩnh vực tiếp công dân
	

	1
	Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh
	Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	IV
	Lĩnh vực xử lý đơn thư
	

	1
	Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh
	Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	V
	Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
	

	1
	Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
	Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 24/01/2017



	2
	Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
	

	3
	Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
	

	4
	Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
	

	5
	Thủ tục thực hiện việc giải trình
	

	B
	Thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện
	

	I
	Lĩnh vực khiếu nại
	

	1
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
	Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	2
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
	

	II
	Lĩnh vực tố cáo
	

	1
	Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện
	Quyết định số  255/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	III
	Lĩnh vực tiếp công dân
	

	1
	Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện
	Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	IV
	Lĩnh vực xử lý đơn thư
	

	1
	Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp huyện
	Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	V
	Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
	

	1
	Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
	Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	2
	Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
	

	3
	Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
	

	4
	Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
	

	5
	Thủ tục thực hiện việc giải trình
	

	C
	Thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã
	

	I
	Lĩnh vực khiếu nại
	

	1
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
	Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	II
	Lĩnh vực tố cáo
	

	1
	Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
	Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	III
	Lĩnh vực tiếp công dân
	

	1
	Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã
	Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	IV
	Lĩnh vực xử lý đơn thư
	

	1
	Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp xã
	Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	V
	Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
	

	1
	Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
	Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	2
	Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
	

	3
	Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
	

	4
	Thủ tục thực hiện việc giải trình
	


Ghi chú: Tất cả 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phòng, chống tham nhũng áp dụng chung tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.
